
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

26081

4-

18004

6

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Thúy

10768/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

26/05/2026

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Phương 

Thuý 1

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Không 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt). Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

Đường 

Nguyễn 

Thái Học, 

Khu phố 3, 

phường 

Phước 

Bình, thành 

phố Đồng 

Nai

12499 12500 20/8/2029 Cấp mới

2

H19.1

2-

26081

2-

18004

2

Nguyễn 

Nhật Kim

2239/CCH

N-D-SYT-

BP

30/12/2022

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Thanh Bình 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Thôn 

Thanh 

Bình, xã 

Thiện 

Hưng, 

thành phố 

Đồng Nai 

12501 12502 21/8/2029 Cấp mới

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 58 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số           /QĐ-SYT ngày      tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

3

H19.1

2-

26081

3-

18006

6

NGUYỄN 

DIỆU 

LINH

9640/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

16/12/2024

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Linh An 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số nhà 429, 

đường 

Hùng 

Vương, khu 

phố Gia 

Ray 1, 

phường 

Xuân Lộc, 

thành phố 

Đồng Nai

12503 12504 18/8/2029 Cấp mới

4

H19.1

2-

26081

1-

18001

1

LƯU 

TUYẾT 

NHI

10924/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

21/07/2026

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Minh 

Hương Biên 

Hòa 2

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

K3/238C 

Bùi Hữu 

Nghĩa, tổ 

23, khu phố 

Bửu Hòa 1 

(thửa 200, 

tờ 22), 

phường 

Biên Hòa, 

thành phố 

Đồng Nai

12505 12506 24/8/2029 Cấp mới

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

5

H19.1

2-

26081

2-

18004

5

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Diệp

1856/ĐNAI-

CCHN
26/08/2015

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Đồng Khang 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

Số nhà 203, 

đường 

Phạm Văn 

Thuận, KP 

10, phường 

Tam Hiệp, 

thành phố 

Đồng Nai

12507 12508 24/8/2029 Cấp mới

6

H19.1

2-

26081

1-

18000

6

Nguyễn 

Quốc Vũ

4278/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

04/02/2025

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Phát Đồng 

Tâm 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

E3-33 

đường N17, 

khu dân cư 

Lavender, 

Tổ 17B, 

Khu phố 

Thạnh Phú, 

phường 

Tân Triều, 

thành phố 

Đồng Nai

12509 12510 24/8/2029 Cấp mới

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

7

H19.1

2-

26081

0-

18000

1

Lại Thị 

Thủy Tiên

10881/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

08/07/2026

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Thúy Hằng 

2

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

58, Trần 

Văn Xã, Tổ 

25, Khu 

phố 2, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Đồng Nai 

12511 12512 24/8/2029 Cấp mới

8

H19.1

2-

26080

5-

18007

7

Lê Thị 

Hoài 

Phương

8516/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

07/11/2023

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Minh Thu 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

65 đường 

Hồ Văn 

Đại, Tổ 18, 

KP. Quang 

Vinh, 

phường 

Trấn Biên, 

thành phố 

Đồng Nai 

12513 12514 24/8/2029 Cấp mới

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

9

H19.1

2-

26081

2-

18004

3

Đoàn Thị 

Anh Thư 

8344/CCH

N-D-SYT-

HCM

27/12/2021

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Phòng khám 

Đa khoa 

AMG 

CARE - Cơ 

sở 1 trực 

thuộc Chi 

nhánh 2 

Công ty cổ 

phần PKĐK 

Ái Nghĩa 

Đồng Khởi - 

PKĐK Ái 

Nghĩa Long 

Thành

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

(Nằm trong 

khuôn viên 

Công ty cổ 

phẩn TKG 

Taekwang 

Vina -KCN 

Biên Hòa 

2), số 8, 

đường 9A, 

khu công 

nghiệp Biên 

Hòa 2, 

phường 

Trấn Biên, 

thành phố 

Đồng Nai 

12515 12516 24/8/2029 Cấp mới

10

H19.1

2-

26081

8-

18002

2

Nguyễn 

Văn Nghĩa 

Hiệp

6601/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

22/08/2022

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược

Quầy thuốc 

Vân Anh 11

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Thửa đất số 

80, tờ bản 

đồ số 12, 

đường 767, 

ấp Sông 

Mây, xã 

Bình Minh, 

thành phố 

Đồng Nai 

12517 12518 25/8/2029 Cấp mới

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

11

H19.1

2-

26081

4-

18004

3

Bùi Hoàng 

Yến

10751/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

11/05/2026

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao đẳng 

Quầy thuốc 

Ngọc 

Nương 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số 69/2, ấp 

Phú Ngọc, 

xã Định 

Quán, 

thành phố 

Đồng Nai

12519 12520 25/8/2029 Cấp mới

12

H19.1

2-

26081

4-

18005

3

Phạm Bích 

Linh

6579/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

25/04/2025

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Điệp Anh 8

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Ấp Đồng 

Xoài, xã La 

Ngà, thành 

phố Đồng 

Nai 

12521 12522 25/8/2029 Cấp mới

13

H19.1

2-

26081

2-

18007

5

Tạ Thị 

Kim Thanh

10001/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

25/06/2025

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Đại Huệ NT 

1

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Tờ 92, 

Thửa 219, 

Khu phố 8, 

phường 

Long Bình, 

thành phố 

Đồng Nai 

12523 12524 25/8/2029 Cấp mới

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

14

H19.1

2-

26081

2-

18007

2

Lày Chỉ 

Tranh

20896/CC

HN-D-SYT-

HCM

09/04/2026

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Lâm Chính 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Ấp Phú Lợi 

1, xã Phú 

Hòa, thành 

phố Đồng 

Nai 

12525 12526 25/8/2029 Cấp mới

15

H19.1

2-

26081

3-

18001

4

NGUYỄN 

NGỌC 

UYỂN 

LINH

1246/BRV

T-CCHND
20/10/2016

Sở Y tế 

tỉnh Bà 

Rịa - 

Vũng 

Tàu 

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Ngọc Linh 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

2908, Quốc 

lộ 20, Tổ 1, 

ấp Phú 

Trung, xã 

Phú Lâm, 

thành phố 

Đồng Nai 

12527 12528 25/8/2029 Cấp mới

16

H19.1

2-

26081

3-

18005

4

Hoàng Thu 

Trâm

2334/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

27/01/2021

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung cấp 

Quầy thuốc 

Bảo An 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ.

2380, Tổ 1, 

ấp Phương 

Mai, xã Phú 

Lâm, thành 

phố Đồng 

Nai 

12529 12530 25/8/2029 Cấp mới

7



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

17

H19.1

2-

26082

0-

18000

4

PHAN 

THỊ KIM 

HOA

7836/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

05/06/2023

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao đẳng 

Quầy thuốc 

Kim Hoa 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Phố 1, Ấp 

115, xã Phú 

Vinh, thành 

phố Đồng 

Nai 

12531 12532 25/8/2029 Cấp mới

18

H19.1

2-

26081

9-

18001

0

ĐẶNG 

THỊ TRÚC 

LY

3834/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

21/08/2019

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung cấp 

Quầy thuốc 

An Bình 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

731, Tổ 3, 

ấp Phú 

Thịnh 4, xã 

Tà Lài, 

thành phố 

Đồng Nai 

12533 12534 25/8/2029 Cấp mới

8



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

19

H19.1

2-

26081

9-

18001

4

Nguyễn 

Nam Sinh

10778/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

26/05/2026

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Danh Duyên 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Ấp 5, xã Tà 

Lài, thành 

phố Đồng 

Nai 

12535 12536 25/8/2029 Cấp mới

20

H19.1

2-

26081

7-

18004

2

Đỗ Thị 

Như 

Quỳnh 

10869/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

30/06/2026

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Phòng khám 

Đa khoa 

Thiện Nhân - 

Chi nhánh 2

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

ĐT767, ấp 

2, xã Tân 

An, thành 

phố Đồng 

Nai 

12537 12538 25/8/2029 Cấp mới

21

H19.1

2-

26081

3-

18003

5

Trần Thị 

Anh Thư

5639/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

22/11/2021

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung cấp 

Quầy thuốc 

Tây Gia 

Hưng  

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

1481/E 

QL20, ấp 

Phú Tân, xã 

Thống 

Nhất, thành 

phố Đồng 

Nai 

12539 12540 25/8/2029 Cấp mới

9



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

22

H19.1

2-

26081

7-

18000

5

Trần Bảo 

Châu 

2593/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

06/06/2022

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Nguyên 

Quang 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

86 Nguyễn 

Tất Thành, 

khu phố 

Vĩnh An 5, 

phường Trị 

An, thành 

phố Đồng 

Nai 

12541 12542 25/8/2029 Cấp mới

23

H19.1

2-

26081

7-

18005

2

Nguyễn 

Viết Thi

10217/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

24/09/2025

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Khánh 

Giang 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số nhà 357, 

Tổ 2, ấp 

Long Đức, 

xã Bình An, 

thành phố 

Đồng Nai 

12543 12544 26/8/2029 Cấp mới

24

H19.1

2-

26081

7-

18002

1

Hồ Thị 

Minh Thảo

10689/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

21/04/2026

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Thảo 

Nguyên 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Tổ 4, khu 

phố Bình 

Sơn 2, 

phường 

Long 

Thành, 

thành phố 

Đồng Nai 

12545 12546 26/8/2029 Cấp mới

10



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

25

H19.1

2-

26081

8-

18001

9

Diệp Khả 

Hương

10926/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

21/07/2026

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Khả Hương 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Tổ 1, khu 

phố Phước 

Hải, 

phường 

Long 

Thành, 

thành phố 

Đồng Nai 

12547 12548 26/8/2029 Cấp mới

26

H19.1

2-

26081

7-

18001

3

Đỗ Thị 

Diệu 

08523/CC

HND-SYT-

HNO

17/10/2022

Sở Y tế 

thành 

phố Hà 

Nội 

Dược sĩ 

cao đẳng 

Quầy thuốc 

Gia Phúc 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số 2371, 

đường 

Hùng 

Vương, ấp 

Vĩnh 

Thanh, xã 

Phước An, 

thành phố 

Đồng Nai 

12549 12550 26/8/2029 Cấp mới

27

H19.1

2-

26081

7-

18001

7

Lê Hoàng 

Giao

10829/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

15/06/2026

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao đẳng 

Quầy thuốc 

Lan Anh

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số 2509, 

đường 

Hùng 

Vương, ấp 

Vĩnh 

Thanh, xã 

Phước An, 

thành phố 

Đồng Nai 

12551 12552 26/8/2029 Cấp mới

11



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

28

H19.1

2-

26081

7-

18005

3

Ngô Thị 

Thơm

22197/CC

HN-D-SYT-

HCM

22/07/2026

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Lộc An 

Khang 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

SN 7, 

đường 

Thành 

Thái, khu 

phố Tân 

Cang, 

phường 

Phước Tân, 

thành phố 

Đồng Nai 

12553 12554 26/8/2029 Cấp mới

29

H19.1

2-

26081

0-

18005

5

TRỊNH 

PHÙNG 

THU 

HIỀN

19898/CC

HN-D-SYT-

HCM

23/12/2025

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Thảo Hiền 2

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Thửa 56, tờ 

62, đường 

Đinh 

Quang Ân, 

tổ 25, khu 

phố Hương 

Phước, 

phường 

Phước Tân, 

thành phố 

Đồng Nai 

12555 12556 26/8/2029 Cấp mới

12



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

30

H19.1

2-

26081

3-

18006

2

Nguyễn 

Thị Hòa

10921/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

21/07/2026

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Huy Ngân 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Tờ số 70, 

Thửa số 43, 

Tổ 3C, khu 

phố Hương 

Phước, 

phường 

Phước Tân, 

thành phố 

Đồng Nai 

12557 12558 26/8/2029 Cấp mới

31

H19.1

2-

26081

8-

18000

2

Lý Nghiệp 

Quảng

10123/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

25/08/2025

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao đẳng 

Quầy thuốc 

Tâm An 

Tâm 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp Xuân 

Bảo, xã 

Xuân Định, 

thành phố 

Đồng Nai 

12559 12560 26/8/2029 Cấp mới

32

H19.1

2-

26081

5-

18000

1

Bùi Thị 

Xuân

10875/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

30/06/2026

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Minh Châu 

17

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số nhà 

2473A11, 

Quốc lộ 1, 

Tổ 6, khu 

phố Xuân 

Hiệp, 

phường 

Xuân Lộc, 

thành phố 

Đồng Nai 

12561 12562 26/8/2029 Cấp mới

13



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

33

H19.1

2-

26081

9-

18005

6

Hoàng Thị 

Tho 

7024/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

05/12/2022

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung cấp 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Tân 

Quý 757

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

Số 522, 

Đường tỉnh 

763, khu 

phố Thọ 

Bình, 

phường 

Xuân Lộc, 

thành phố 

Đồng Nai 

12563 Cấp mới

34

H19.1

2-

26081

1-

18001

5

Nguyễn 

Trâm Anh

7082/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

20/12/2022

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Kim Phúc 

Anh

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Không 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt). Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

16A/5B, 

khu phố 3, 

phường 

Tam Hiệp, 

thành phố 

Đồng Nai

12564 24/8/2029
đánh giá 

định kỳ

35

H19.1

2-

26081

7-

18004

8

Nguyễn 

Lục Thơ

842/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

08/01/2024

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Cẩm Thuý 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

91 Nguyễn 

Ái Quốc, 

khu phố 2, 

phường 

Tân Triều, 

thành phố 

Đồng Nai

12565 24/8/2029
đánh giá 

định kỳ

14



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

36

H19.1

2-

26080

9-

18000

2

Vũ Thị 

Hồng Hoa

7766/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

23/05/2023

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Thu Hà 737

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

D8, đường 

Nguyễn 

Thông, Tổ 

8C, khu 

phố KP5 

An Bình, 

phường 

Trấn Biên, 

thành phố 

Đồng Nai 

12566 24/8/2029
đánh giá 

định kỳ

37

H19.1

2-

26081

4-

18001

8

Nguyễn 

Công Gia

897/ĐNAI-

CCHND
23/07/2014

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Phượng 

Nghĩa 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Không 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt). Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

153 CMT8, 

KP Xóm 

Vườn, 

phường 

Trấn Biên, 

thành phố 

Đồng Nai

12567 24/8/2029
đánh giá 

định kỳ

38

H19.1

2-

26081

7-

18003

8

Lê Nguyễn 

Mỹ Hà

5910/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

25/01/2022

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM 

PHARMAC

ITY - NHÀ 

THUỐC 

PHARMAC

ITY SỐ 532

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện; 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

112 đường 

Bùi Văn 

Hoà, khu 

phố An 

Bình, 

phường 

Trấn Biên, 

thành phố 

Đồng Nai 

12568 24/8/2029
đánh giá 

định kỳ

15



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

39

H19.1

2-

26081

9-

18005

8

Nguyễn 

Thị Kim 

Oanh

727/ĐNAI-

CCHND
21/05/2014

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung cấp 

Quầy thuốc 

Kim Đồng 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Khu 2, ấp 

Gia Canh, 

xã Định 

Quán, 

thành phố 

Đồng Nai 

12569 25/8/2029
đánh giá 

định kỳ

40

H19.1

2-

26082

0-

18001

3

Đặng Thị 

Như Trang

00320/CC

HN-D-SYT-

NT

26/06/2020

Sở Y tế 

tỉnh Ninh 

Thuận

Dược sĩ 

trung cấp 

Quầy thuốc 

Thiên An 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

SN 214/4, 

ấp Hiệp 

Tâm, xã 

Định Quán, 

thành phố 

Đồng Nai 

12570 25/8/2029
đánh giá 

định kỳ

41

H19.1

2-

26082

0-

18000

2

Trần Thị 

Thanh 

Trúc

2859/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

26/07/2017

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Lan Khuê 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 220/4, 

Khu phố 4, 

phường 

Long Bình, 

thành phố 

Đồng Nai 

12571 25/8/2029
đánh giá 

định kỳ

16



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

42

H19.1

2-

26081

9-

18000

5

ĐINH THỊ 

PHƯỢNG

2936/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

21/08/2017

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung cấp 

Quầy thuốc 

Hồng 

Phượng 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 2, ấp 

Trung Hòa, 

xã Xuân 

Bắc, thành 

phố Đồng 

Nai 

12572 25/8/2029
đánh giá 

định kỳ

43

H19.1

2-

26081

9-

18002

9

Quách Thị 

Hồng 

Hạnh

7703/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

04/05/2023

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Hạnh Huân 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

5/55B 

Nguyễn Ái 

Quốc, khu 

phố 4, 

phường 

Long Bình, 

thành phố 

Đồng Nai 

12573 25/8/2029
đánh giá 

định kỳ

44

H19.1

2-

26082

0-

18005

9

Phạm Kiều 

My

8049/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

27/06/2023

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao đẳng 

Quầy thuốc 

My My

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 4, ấp 2, 

xã Thanh 

Sơn, thành 

phố Đồng 

Nai 

12574 26/8/2029
đánh giá 

định kỳ

17



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

45

H19.1

2-

26082

4-

18003

6

Hoàng Thị 

Thu Thảo

7224/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

13/01/2023

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Phòng khám 

Đa khoa Ân 

Khánh Sài 

Gòn 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

254/5, ấp 

Dốc Mơ, xã 

Thống 

Nhất, thành 

phố Đồng 

Nai 

12575 25/8/2029
đánh giá 

định kỳ

46

H19.1

2-

26081

8-

18004

0

Nguyễn 

Thị Nga

4354/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

31/08/2020

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Đông Hưng 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

A30 Lý 

Thái Tổ, ấp 

Bến Cộ, xã 

Đại Phước, 

thành phố 

Đồng Nai 

12576 26/8/2029
đánh giá 

định kỳ

18



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

47

H19.1

2-

26082

0-

18001

2

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯỢNG

7250/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

30/01/2023

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Lệ Phượng 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

C19, Tổ 24, 

Khu phố 4, 

phường 

Long 

Hưng, 

thành phố 

Đồng Nai 

12577 26/8/2029
đánh giá 

định kỳ

48

H19.1

2-

26081

9-

18005

1

Tô Ngọc 

Đức

7577/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

10/04/2023

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Tô Đức 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Không 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt). Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

584 Hùng 

Vương, khu 

phố Hiệp 

Phước, 

phường 

Nhơn 

Trạch, 

thành phố 

Đồng Nai 

12578 26/8/2029
đánh giá 

định kỳ

49

H19.1

2-

26081

9-

18003

4

Cao Thị Lệ 

Duyên

6442/CCH

N-D-SYT-

HCM

28/09/2020

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

Dược sĩ 

trung cấp 

Quầy thuốc 

Cao Duyên 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số 244, tổ 

8, ấp 3, xã 

Xuân 

Đường, 

thành phố 

Đồng Nai 

12579 26/8/2029
đánh giá 

định kỳ

19



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

50

H19.1

2-

26081

9-

18002

5

NGUYỄN 

THỊ 

NGỌC 

TRÂM

5315/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

10/05/2021

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao đẳng 

Quầy thuốc 

Ngọc Trâm  

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 1, Ấp 

Tân Thành, 

xã Long 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai 

12580 26/8/2029
đánh giá 

định kỳ

51

H19.1

2-

26082

0-

18005

2

Mai Thị 

Thúy

2886/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

07/08/2017

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Mai Thuý 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Khu phố 

Suối Cát, 

phường 

Xuân Lộc, 

thành phố 

Đồng Nai 

12581 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

20



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

52

H19.1

2-

26082

0-

18005

6

Hoàng Thị 

Bích Vân

4400/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

14/09/2020

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao đẳng 

Quầy thuốc 

Bích Vân 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

TL 766, 

khu phố 

Trung Tín 

phường 

Xuân Lộc, 

thành phố 

Đồng Nai 

12582 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

53

H19.1

2-

26082

1-

18001

8

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Mến

4457/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

28/09/2020

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung cấp  

Quầy thuốc 

Ngọc Mến 

686

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Khu phố 

Suối Cát, 

phường 

Xuân Lộc, 

thành phố 

Đồng Nai 

12583 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

54

H19.1

2-

26082

1-

18004

9

Vũ Thị Vi

12849/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

12/06/2023

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Hồng Vi

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Kiot 51, 

chợ mới 

Long 

Thành, 

phường 

Long 

Thành, 

thành phố 

Đồng Nai 

12584 26/8/2029
đánh giá 

định kỳ

21



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

55

H19.1

2-

26082

1-

18005

3

Đường Thị 

Nhung

640/ĐNAI-

CCHND
24/04/2014

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Ngọc Thủy

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 1, khu 

phố Phước 

Thuận, 

phường 

Nhơn 

Trạch, 

thành phố 

Đồng Nai 

12585 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

56

H19.1

2-

26082

2-

18000

1

Trương 

Nguyên 

Đoan 

Trang

3207/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI 

06/12/2017

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung cấp  

Quầy thuốc 

Đoan Trang 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Kiot 06A, 

chợ Xuân 

Thọ, 

phường 

Xuân Lộc, 

thành phố 

Đồng Nai 

12586 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ
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Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

57

H19.1

2-

26082

2-

18001

9

Dương Thị 

Xuân

2160/LA-

CCHND
14/04/2016

Sở Y tế 

tỉnh 

Long An

Dược sĩ 

trung cấp  

Quầy thuốc 

Tú Xuân 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp Lang 

Minh, xã 

Xuân Phú, 

thành phố 

Đồng Nai 

12587 26/8/2029
đánh giá 

định kỳ

58

H19.1

2-

26081

8-

18006

0

Nguyễn 

Thị Hồng 

Huệ

2689/ĐNAI-

CCHND
30/05/2017

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Hồng Huệ 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ.

Ấp Gia 

Canh, xã 

Định Quán, 

thành phố 

Đồng Nai 

8239 12588 25/8/2029

đánh giá 

định kỳ; 

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

8239/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

27/9/2023 

(điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)
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Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

59

H19.1

2-

26082

4-

18001

5

Trương 

Trọng 

Hiếu

6224/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI 

11/05/2022

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Dân An

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Đường 

Trần Thị 

Nhạt, Tổ 

14, khu phố 

Phú Hội, 

phường 

Nhơn 

Trạch, 

thành phố 

Đồng Nai 

8258 12589 26/8/2029

đánh giá 

định kỳ; 

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

8258/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

02/10/202

3 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)

Tổng cộng: 59 cơ sở (gồm 33 Nhà thuốc; 25 Quầy thuốc; 01 cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
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